
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10287061 Nguyễn Xuân An CDTH12C 7 7

2 10006892 Lê Vũ Anh CDTH12B 5 7

3 08164871 Nguyễn Viết Tuấn Anh CDTH10B 5.5 8

4 10242131 Nguyễn Trần Khánh Âu CDTH12B 8 10

5 10191501 Huỳnh Văn Bảo CDTH12B 7.5 7.5

6 10220991 Lý Quốc Bảo CDTH12B 7.5 9

7 10009252 Trần Gia Bảo CDTH12B 8.5 7

8 10271711 Nguyễn Văn Bình CDTH12C 6.5 6

9 10257081 Lê Phạm Sơn Ca CDTH12B 7.5 5

10 10294201 Nguyễn Kim Châu CDTH12C 6.5 5

11 10282721 Bùi Duy Chinh CDTH12C 5.5 7.5

12 10294291 Nguyễn Trung Chống CDTH12C 6.5 5

13 10289971 Văn Thái Công CDTH12C 8.5 6

14 10282601 Hồ Phương Duy CDTH12C 5.5 6

15 10298601 Hồ Ngọc Hải CDTH12B 9 5

16 10299651 Nguyễn Trọng Hiếu CDTH12C 7 7

17 10153461 Nguyễn Ngọc Hiệp CDTH12B 5.5 5.5

18 10066321 Nguyễn Phú Hoài CDTH12B 6 5.5

19 10293111 Nguyễn Minh Hoàng CDTH12C 7 6.5

20 10158681 Phan Huy Hoàng CDTH12B 7 6

21 10249801 Trần Minh Hoàng CDTH12B 6.5 5.5

22 10090301 Đinh Quốc Huy CDTH12B 7.5 5

23 10195241 Nguyễn Ngọc Huy CDTH12B 7 5.5

24 10279381 Trần Huy CDTH12C 7.5 6.5

25 10087981 Lê Gia Huy CDTH12B 7 8

26 10292441 Trần Duy Hùng CDTH12C 8.5 6

27 10069321 Phạm Thanh Hùng CDTH12B 7.5 7.5

28 10291381 Ngô Thị Hồng Hương CDTH12C 7 5

29 10003702 Nguyễn Hoàng Khang CDTH12B 7.5 5

30 10294321 Phạm Đồng Khánh CDTH12C 8.5 6

31 10080641 Đoàn Anh Khoa CDTH12B 7 5

32 10295911 Võ Nguyễn Minh Khoa CDTH12B 9 7

33 10005502 Nguyễn Thanh Lâm CDTH12B 6.5 4

34 10246701 Trần Vũ Linh CDTH12B 6 5.5

35 09014792 Phạm Xuân Lộc CDTH11B 7.5 6
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36 10192971 Trần Văn Lộc CDTH12B 9 5.5

37 10011982 Nguyễn Thành Lộc CDTH12B 7.5 6

38 10249011 Nguyễn Thành Luân CDTH12B 6.5 4

39 10005432 Trần Xuân Luận CDTH12B 8.5 7

40 10247251 Vũ Văn Lương CDTH12B 5.5 7.5

41 10254171 Nguyễn Văn Minh CDTH12B 7.5 10

42 10244051 Trương Hoàng Minh CDTH12B 7.5 5

43 10294151 Lương Thế Nam CDTH12C 7 7.5

44 10008782 Cao Xuân Nam CDTH12B 8.5 9.5

45 10063521 Vũ Văn Ngân CDTH12B 7.5 6

46 10250321 Lê Quang Nghĩa CDTH12B 7.5 8.5

47 10226251 Nguyễn Phước Nghĩa CDTH12B 7.5 6

48 10070541 Trần Minh Nguyên CDTH12B 7 6

49 10069381 Huỳnh Thành Nhân CDTH12B 5 5.5

50 10244161 Huỳnh Văn Nhân CDTH12B 7.5 5

51 10003362 Lê Hồng Nhật CDTH12C 7.5 5

52 10290011 Phạm Thị Dân Nhi CDTH12C 7 5.5

53 10244301 Nguyễn Minh Nhựt CDTH12B 7.5 9

54 10253391 Nguyễn Thị Nữ. CDTH12B 7.5 6.5

55 10248701 Huỳnh Tấn Phát CDTH12B 5 5.5

56 10225401 Tăng Tấn Phát CDTH12B 7.5 5

57 10305311 Trần Bá Phát CDTH12C 7 6

58 10292291 Huỳnh Ngọc Phúc CDTH12C 7 6.5

59 10182311 Trần Hoàng Phúc CDTH12B 7 6.5

60 10008272 Nguyễn Như Phú. CDTH12C 5.5 7

61 10140601 Phạm Việt Phương CDTH12C 7 5.5

62 10270981 Nguyễn Vũ Hoàng Quân CDTH12C 6.5 7

63 10294391 Phan Nhật Quy CDTH12C 6 6.5

64 10244521 Đỗ Văn Quỳnh CDTH12B 5.5 5.5

65 10071091 Mai Thanh Sơn CDTH12C 5 5.5

66 10135111 Nguyễn Tiến Sơn CDTH12C 5.5 5

67 10115051 Nguyễn Hà Sang CDTH12C 7 7.5

68 10263561 Mai Viết Tài CDTH12B 7 7

69 10253011 Đổ Chí Tâm CDTH12B 7 7

70 10066451 Trần Thanh Tâm CDTH12C 7 7

71 10004642 Nguyễn Nhật Tân CDTH12C 7.5 5

72 10256501 Võ Thị Ngọc Thơ. CDTH12B 8 7

73 10253281 Huỳnh Trần Công Thành CDTH12B 5.5 6

74 10241901 Nguyễn Thuận Thành CDTH12B 7.5 5

75 10003904 Phạm Tiến Thành CDTH12C 5.5 5

76 10296921 Nguyễn Đăng Thân CDTH12C 7 9

77 10232431 Võ Công Thiện CDTH12B 8 7.5

78 10011792 Lê Phúc Thịnh CDTH12C 5.5 5
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79 10065001 Nguyễn Phú Thịnh CDTH12C 7 9

80 10252411 Trần Hữu Nguyên Thương CDTH12B 7.5 10

81 10260291 Phan Đình Tiến CDTH12B 7 6

82 10276971 Phạm Văn Tình CDTH12C 7 5

83 10157111 Trần Công Toàn CDTH12C 7 5.5

84 10245801 Lê Văn Tôn CDTH12B 8.5 6

85 10152851 Nguyễn Hoàng Trang CDTH12C 7.5 5

86 10288931 Vũ Trọng Trí. CDTH12C 7.5 6.5

87 10262221 Nguyễn Minh Trị. CDTH12B 8.5 7

88 10251891 Nguyễn Thanh Trị. CDTH12B 7.5 8

89 10268041 Huỳnh Dương Trung CDTH12B 7.5 7

90 10161941 Nguyễn Văn Trường CDTH12C 7 6

91 10287981 Bùi Đức Tuấn CDTH12C 7 5

92 10064851 Nguyễn Minh Tuấn CDTH12C 7.5 8.5

93 10295411 Hàn Phan Anh Tú CDTH12C 7 8.5

94 10260971 Vi Thanh Tú. CDTH12B 5.5 7.5

95 10075961 Phan Xuân Tùng CDTH12C 5.5 7

96 10070331 Nguyễn Văn Việt CDTH12C 5.5 5

97 10261241 Nguyễn Hữu Vinh CDTH12B 7.5 8.5

98 10258901 Lê Hoàn Vũ. CDTH12C 7 4

99 10016802 Phạm Văn Vũ. CDTH12C 5.5 8

100 10279871 Trần Minh Vương CDTH12C 7 5

Tổng số: 100 Số bài thi: ]]].

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:]]].

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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